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I/ PHẦNTRẮC NGHIỆM:(5 điểm)
[bookmark: _GoBack]Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng ở mỗi câu sau. Mỗi đáp án đúng 0.33 điểm.
Câu 1.  Đâu là biểu hiện của siêng năng?
A.     A. Quyết tâm             B. Nản lòng                                    C. Cần cù                             D. Chóng chán
Câu 2. Từ còn thiếu trong dấu “...”:  Quyết tâm làm đến cùng dù gặp .... gian khổ
A. trở ngại                   B. khó khăn                         C. bất hạnh                                   D. đắng cay
Câu 3: Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây không thể hiện siêng năng, kiên trì?
A. Có công mài sắt có ngày nên kim.                                      C. Cần cù bù thông minh.
B. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.                               D. Há miệng chờ sung.
Câu 4. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp ta
A. thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.                      B. rèn luyện thói quen tốt cho mình.
C. biết chủ động trong mọi việc.                                                D.  thể hiện sự tự tin trong công việc.
Câu 5. Thế nào là siêng năng?
A. Là sự cần cù, tự giác, làm việc thường xuyên, đều đặn.        B. Là tích cực, chủ động trong mọi việc.
C. giúp con người thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống.     D. là biểu hiện của người có đạo đức, văn hóa.
Câu 6. Biểu hiện nào sau đây là tự lập
A. Tự ti.                      B. Tự tin.                          C. Dựa dẫm.                                       D. Ỷ lại.
Câu 7. Việc làm nào sau đây là chưa tự lập?
A. Mỗi sáng thức dậy em đều gấp chăn gọn gàng.      B. Dù trời mưa rất to, nhưng M vẫn đến lớp đúng giờ.
C. Khi gặp bài tập khó H đều nhờ chị làm hộ.     D. Công việc nhà hôm nay rất nhiều nhưng D vẫn làm xong.
Câu 8.  Bạn M học lớp 6, bạn chỉ biếtăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó của bạn Q là:
A. người ỷ lại.                       B. người ích kỷ.                   C. người tự lập.                    D. người thiếu ý thức.
Câu 9. Từ còn thiếu trong dấu... “ Tự lập là tự làm lấy, tự............lấy cuộc sống của mình không trông 
chờ, ỷ lại, dựa dẫm vào người khác”
A. lo liệu                       B. thực hiện                                        C. dàn xếp                            D. giải quyết 
Câu 10. Biết sống tự lập giúp ta điều gì?
A. Xứng đáng được mọi người kính trọng.                                    B. Không dựa dẫm vào một ai.                      C. Không trông chờ vào người khác.                                            D. Tự lo liệu cuộc sống cho riêng mình.
Câu 11. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện yêu thương con người?
A. Mua bút giúp người khuyết tật                                     B. Mua tăm giúp hội người mù.
C. Trêu ghẹo người khuyết tật.                                         D. Tết vì bạn nghèo.
Câu 12. Từ còn  thiếu trong “...” Tình yêu thương con người góp phần xây dựng……..an toàn, lành mạnh và tốt đẹp hơn.
A. xã hội                            B. cộng đồng                    C. cuộc sống                         D. quê hương, đất nước
Câu 13.“ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” khuyên ta:
A. Tự hào truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.                                   B. Siêng năng, kiên trì.
C. Yêu thương con người.                                                                                D. Tôn trọng sự thật.
Câu 14.Tự nhận thức bản thân là...
A. thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về những gì tốt đẹp của bản thân.           
B. cần thiết hy sinh quyền lợi của bản thân vì người khác.
C. suy nghĩ, nói và làm theo đúng bản chất sự việc.
D. là biết nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân.
Câu 15. Tự nhận thức đúng về bản thân sẽ giúp em:
A. Nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục.   
B.Thay đổi bản thân để phấn đấu trở thành người tốt.
C. Biết được năng lực của mình để tự hào và gìn giữ.
D. Góp phần giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ.
PHẦN TỰ LUẬN (5điểm)
Câu 16:(1, 67 điểm)? Cho 3 ví dụ về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Thế nào là tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ?
Câu 17:( 1,67 điểm) Thế nào là tôn trọng sự thật?  Kể 3 việc làm của em thể hiện tôn trọng sự thật.
Câu 18:(1,66 điểm): Hãy nêu 3 điểm mạnh của em và 3 điểm mà em cần cố gắng. Em sẽ làm gì với 3 điểm mạnh và 3 điểm yếu em cần cố gắng ấy. Em sẽ khắc phục điểm yếu đó bằng cách nào?
                                                                                 
